
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ c lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-SCT Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận kết quả và Cấp giấy Chứng nhận huấn luyện 

Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp

       GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật số 42/2024/QH15 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ;
Căn cứ Nghị định 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 
hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Thông tư 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương 
Quy định về quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc 
thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chuẩn Việt Nam 01:2019/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy 
VLNCN và bảo quản tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SCT ngày 24/3/2025 của Sở Công Thương tỉnh 
Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng sát hạch kỹ thuật an toàn trong sử dụng 
VLNCN năm 2024;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HĐSH ngày 25/4/2025 của Hội đồng sát hạch kỹ 
thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương 
Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả và Cấp Giấy Chứng nhận kỹ thuật an toàn vật 
liệu nổ công nghiệp (VLNCN) cho các cán bộ, công nhân đã tham gia sát hạch, đạt 
yêu cầu do Sở Công Thương tổ chức từ ngày 12/4/2025 đến ngày 13/4/2025.
          Danh sách và Giấy chứng nhận cấp cho học viên tại Phụ lục kèm theo quyết 
định này.
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Điều 2: Giao Phòng Quản lý Công nghiệp có trách nhiệm theo dõi, quản lý 
danh sách, hồ sơ học viên, bài kiểm tra và trả Giấy Chứng nhận huấn luyện của 
từng học viên theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp Sở các 
Ông (Bà) có tên trong Điều 1 và các phòng ban liên quan thuộc Sở chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, QLCN (Thùy).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

[daky]
Nguyễn Thanh Quang 



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SCT ngày       tháng  4  năm 2025)

TT Họ và tên Ngày, tháng 
năm sinh

CCCD/hộ 
chiếu Chức danh Trình độ chuyên 

môn Đơn vị công tác Đăng ký (2) Xếp loại

1 Nguyễn Mạnh Vĩ 20/4/1980 040080008640 Thợ mìn Sơ cấp nổ mìn Công ty TNHH Đầu tư 
Aladdin Thợ nổ mìn

Trung 
bình

2 Nguyễn Mạnh 
Tuyến 16/9/1984 040084030331 Thợ mìn Sơ cấp nổ mìn Công ty TNHH Đầu tư 

Aladdin Thợ nổ mìn
Trung 
bình

3 Lê Thế Luân 09/8/1989 038089046638 Thợ mìn Sơ cấp nổ mìn Công ty TNHH Đầu tư 
Aladdin Thợ nổ mìn

Trung 
bình

4 Nguyễn Đức Hùng 20/4/1991 040091027732 Thợ mìn Sơ cấp nổ mìn Công ty TNHH Đầu tư 
Aladdin Thợ nổ mìn

Trung 
bình

5 Nguyễn Chính Anh 22/11/1985 042085019052 Quản lý 
VLNCN

Ks Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Công ty TNHH Đầu tư 
Aladdin

Quản lý 
VLNCN Khá

6 Lô Trung Thiên 09/8/1993 040093008877 Chỉ huy nổ 
mìn

Ks Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Công ty TNHH Sunshine 
Power

Người quản 
lý VLNCN

Khá

7 Nguyễn Mạnh 
Hùng 17/02/1982 014082014277 Chỉ huy nổ 

mìn
Ks Thủy lợi Công ty TNHH Sunshine 

Power
Người quản 
lý VLNCN

Khá

8 Phan Như Lưu 10/8/1990 048090005654 Phụ nạp 
thuốc mìn

Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty TNHH Khoan đá 
Lâm Hưng Thịnh

Thợ nổ mìn Khá

9 Hồ Hợp 04/11/1983 052083020120 Phụ nạp 
thuốc mìn

Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty TNHH Khoan đá 
Lâm Hưng Thịnh Thợ nổ mìn Khá

10 Lê Văn Long 22/02/1986 038086046460 Phụ nạp 
thuốc mìn

Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty TNHH Khoan đá 
Lâm Hưng Thịnh Thợ nổ mìn Khá
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TT Họ và tên Ngày, tháng 
năm sinh

CCCD/hộ 
chiếu Chức danh Trình độ chuyên 

môn Đơn vị công tác Đăng ký (2) Xếp loại

11 Nguyễn Quang Tứ 30/12/1987 040087036489 Phụ nạp 
thuốc mìn

LĐPT Công ty TNHH Khoan đá 
Lâm Hưng Thịnh

Người phục 
vụ

Khá

12 Nguyễn Thọ 06/9/1992 046092003904 Phụ nạp 
thuốc mìn

LĐPT Công ty TNHH Khoan đá 
Lâm Hưng Thịnh

Người phục 
vụ

Khá

13 Huỳnh Bi 18/01/1980 056080009314 Thợ mìn Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty TNHH Khoan đá 
Lâm Hưng Thịnh Thợ nổ mìn Khá

14 Nguyễn Xuân 
Thịnh 19/5/1974 075074008133 Thợ mìn

Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty TNHH Khoan đá 
Lâm Hưng Thịnh Thợ nổ mìn Khá

15 Hồ Tăng Lũy 09/02/1987 048087002702 Thợ mìn
Sơ cấp khoan nổ 

mìn
Công ty TNHH Khoan đá 

Lâm Hưng Thịnh Thợ nổ mìn Khá

16 Phan Văn Tim 29/05/1991 056091007979 Thợ mìn
Sơ cấp khoan nổ 

mìn
Công ty TNHH Khoan đá 

Lâm Hưng Thịnh Thợ nổ mìn Khá

17 Nguyễn Thành Tiên 25/9/1987 049087016561 Kỹ thuật Ks xây dựng cầu 
đường

Công ty CP tư vấn xây 
dựng Lạc Việt

Người quản 
lý VLNCN Khá

18 Dương Minh Lân 25/4/1987 049087016337 Kỹ thuật Ks xây dựng cầu 
đường

Công ty CP tư vấn xây 
dựng Lạc Việt

Người quản 
lý VLNCN Khá

19 Hoàng Trọng 
Cường 05/9/1987 042087005907 Giám đốc 

mỏ
Ths. Khai thác mỏ Công ty Cổ phần Anh 

Minh Đại Lộc
Người quản 
lý VLNCN Khá

20 Đặng Hoài Nam 02/03/1996 054096006658 Quản đốc Ks. Kỹ thuật mỏ
Công ty Cổ phần Anh 

Minh Đại Lộc Chỉ huy nổ 
mìn Khá

21 Trương Văn Đại 03/03/1974 037074002935 Thợ mìn Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty Cổ phần Anh 
Minh Đại Lộc Thợ nổ mìn Khá

22 Trương Văn Đăng 05/6/1982 037082001827 Thợ mìn Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty Cổ phần Anh 
Minh Đại Lộc Thợ nổ mìn Khá
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TT Họ và tên Ngày, tháng 
năm sinh

CCCD/hộ 
chiếu Chức danh Trình độ chuyên 

môn Đơn vị công tác Đăng ký (2) Xếp loại

23 Đinh Văn Lân 05/8/1981 037081002831 Thợ mìn Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty Cổ phần Anh 
Minh Đại Lộc Thợ nổ mìn Khá

24 Nguyễn Văn Bằng 07/11/1981 030081004273 Thợ mìn Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty Cổ phần Anh 
Minh Đại Lộc Thợ nổ mìn Khá

25 Nguyễn Hồng 
Trung 08/02/1989 049089018310 Thợ mìn Sơ cấp khoan nổ 

mìn

Công ty Cổ phần Anh 
Minh Đại Lộc Thợ nổ mìn Khá

26 Nguyễn Thanh 
Long 10/10/1979 044079003926 Bảo vệ LĐPT Công ty Cổ phần Anh 

Minh Đại Lộc Người phục 
vụ

Khá

27 Đoàn Văn Kiên 11/8/1977 030077023627 Bảo vệ LĐPT Công ty Cổ phần Anh 
Minh Đại Lộc

Người phục 
vụ Khá

28 Nguyễn Hoài Vũ 11/6/1983 049083004743 Bảo vệ LĐPT Công ty Cổ phần Anh 
Minh Đại Lộc

Người phục 
vụ Khá

29 Nguyễn Anh Tài 10/01/1988 04909811329 Thủ kho LĐPT Công ty Cổ phần Anh 
Minh Đại Lộc

Quản lý kho 
VLNCN

Trung 
bình

30 Trần Nguyên Thọ 15/4/1975 048075005415 Chỉ huy nổ 
mìn

Ks Địa chất Công ty cổ phần Sông 
Trường

Chỉ huy nổ 
mìn Khá

31 Trần Nguyên Trung 21/3/1982 048082003702 Chỉ huy nổ 
mìn

Ks Xây dựng Công ty cổ phần Sông 
Trường

Chỉ huy nổ 
mìn

Khá

32 Bùi Văn Tý 11/01/1973 038073018665 Thợ mìn Sơ cấp khai thác 
mỏ

Công ty cổ phần Sông 
Trường Thợ nổ mìn

Trung 
bình

33 Bùi Văn Minh 21/09/1988 038088041053 Thợ mìn Sơ cấp khai thác 
mỏ

Công ty cổ phần Sông 
Trường Thợ nổ mìn Khá

34 Cao Văn Tiệp 29/11/1990 038090027210 Chỉ huy 
trưởng

Ks kỹ thuật công 
trình xây dựng

Công ty cổ phần công trình 
ngầm An Phú

Chỉ huy nổ 
mìn Khá
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TT Họ và tên Ngày, tháng 
năm sinh

CCCD/hộ 
chiếu Chức danh Trình độ chuyên 

môn Đơn vị công tác Đăng ký (2) Xếp loại

35 Vũ Đức Trọng 27/01/1996 037096002962 Chỉ huy 
trưởng

Ks xây dựng công 
trình giao thông

Công ty cổ phần công trình 
ngầm An Phú

Người quản 
lý VLNCN Khá

36 Nguyễn Trọng Tý 10/07/1984 040084021858 Công nhân LĐPT Công ty cổ phần công trình 
ngầm An Phú

Người phục 
vụ Khá

37 Bùi Văn Lâm 03/10/1992 017092007301 Công nhân LĐPT Công ty cổ phần công trình 
ngầm An Phú

Người phục 
vụ Khá

38 Nguyễn Văn Thuần 08/06/1988 036088017839 Giám đốc 
điều hành

Ks Kỹ thuật mỏ Công ty TNHH MTV Khai 
thác Khoáng sản Đại Đồng

Người quản 
lý VLNCN

Khá

39 Nguyễn Ngọc Hải 30/7/1999 037099008720 Thợ khoan 
nổ

Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty TNHH MTV Khai 
thác Khoáng sản Đại Đồng Thợ nổ mìn Khá

40 Lương Văn Phúc 02/7/1996 037096000375 Thợ khoan 
nổ

Sơ cấp khoan nổ 
mìn

Công ty TNHH MTV Khai 
thác Khoáng sản Đại Đồng Thợ nổ mìn Khá

41 Phạm Việt Duẩn 18/4/1989 042089003720 Người phục 
vụ

LĐPT Công ty TNHH MTV Khai 
thác Khoáng sản Đại Đồng Người phục 

vụ
Khá

42 Đào Xuân Khánh 6/9/1984 037084011127 Quản lý 
VLNCN

Ks Địa chất công 
trình

Công Ty CP Xây Dựng 
Thương Mại và Phát Triển 

Hầm Mỏ Võ Nghệ

Người quản 
lý VLNCN Khá

43 Hồ Sỹ Trực 12/6/1991 040091031858 Thủ kho
Sơ cấp kỹ thuật 

xây dựng
Công Ty CP Xây Dựng 

Thương Mại và Phát Triển 
Hầm Mỏ Võ Nghệ

Quản lý kho 
VLNCN Khá

44 Trần Quốc Phòng 29/01/1988 040088016499 Chỉ huy nổ 
mìn

CĐ Kỹ thuật địa 
chất

Công Ty CP Xây Dựng 
Thương Mại và Phát Triển 

Hầm Mỏ Võ Nghệ

Chỉ huy nổ 
mìn Khá

45 Hồ Trọng Nhật 08/10/2003 040203014773 Thủ kho LĐPT Công Ty CP Xây Dựng Quản lý kho Khá
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TT Họ và tên Ngày, tháng 
năm sinh

CCCD/hộ 
chiếu Chức danh Trình độ chuyên 

môn Đơn vị công tác Đăng ký (2) Xếp loại

Thương Mại và Phát Triển 
Hầm Mỏ Võ Nghệ

VLNCN

46 Nguyễn Văn Mùi 19/06/1992 040092017889 Thủ kho
LĐPT Công Ty CP Xây Dựng 

Thương Mại và Phát Triển 
Hầm Mỏ Võ Nghệ

Quản lý kho 
VLNCN

Trung 
bình

47 Lê Công Lộc 15/5/1993 040093010830 Chỉ huy nổ 
mìn

CĐ Kỹ thuật điện 
– điện tử

Công Ty CP Xây Dựng 
Thương Mại và Phát Triển 

Hầm Mỏ Võ Nghệ

Chỉ huy nổ 
mìn Khá

48 Trần Quân Cương 10/6/1988 040088019548 Thủ kho
LĐPT Công Ty CP Xây Dựng 

Thương Mại và Phát Triển 
Hầm Mỏ Võ Nghệ

Quản lý kho 
VLNCN

Trung 
bình

49 Châu Ngọc Hòa 04/04/1966 049066016434
Quản lý 
VLNCN

Cử nhân Quản trị 
kinh doanh

CN Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25 Người quản 

lý VLNCN Khá

50 Lương Văn Bá 15/06/1965 049065021418
Chỉ huy 
nổ mìn Trung cấp địa chất

CN Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25 Chỉ huy nổ 

mìn Khá

51 Nguyễn Thanh Tại 03/04/1975 049075019127
Quản lý 
VLNCN

Kỹ sư 
xây dựng

CN Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25 Người quản 

lý VLNCN Khá

52 Đỗ Quốc Hải 12/11/1970 049070017034 CN khoan 
nổ mìn

Sơ cấp nổ mìn CN Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25 Thợ nổ mìn Khá

53 Lương Văn Thành 01/08/1971 049071015290
CN khoan 

nổ mìn Sơ cấp khoan nổ 
mìn

CN Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25 Thợ nổ mìn Khá

54 Trần Văn Tiếng 06/06/1977 049077017730
CN khoan 

nổ mìn Sơ cấp nổ mìn CN Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25 Thợ nổ mìn Khá

55 Châu Ngọc Sơn 06/08/1969 049069020343
CN khoan 

nổ mìn Sơ cấp khoan nổ CN Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25

Quản lý kho 
VLNCN Trung 



8

TT Họ và tên Ngày, tháng 
năm sinh

CCCD/hộ 
chiếu Chức danh Trình độ chuyên 

môn Đơn vị công tác Đăng ký (2) Xếp loại

mìn bình

56 Đỗ Quốc Thiên 26/12/1973 049073006541
CN khoan 

nổ mìn LĐPT CN Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25

Quản lý kho 
VLNCN Trung 

bình

57 Trần Hồng Hạ 01/9/1986 049086004430 Quản lý 
VLNCN

Ks Xây dựng 
công trình

Công ty TNHH Châu Ngọc 
Hiếu

Người quản 
lý VLNCN Khá

58 Phạm Văn Hiệp 17/4/1988 034088002305 Chỉ huy nổ 
mìn

Ks Xây dựng 
công trình

Công ty TNHH Châu Ngọc 
Hiếu

Chỉ huy nổ 
mìn Khá

59 Trần Văn Định 06/6/1961 030061013186 GĐ điều 
hành mỏ

Ks Khai thác mỏ XN Hưng Long – Cienco 8
Người quản 
lý VLNCN Khá

60 Nguyễn Ngọc Lộng 02/4/1972 049072008984 Chỉ huy nổ 
mìn

Ks cơ khí động 
lực Công ty cổ phần Minh Đạt

Người quản 
lý VLNCN Khá

61 Trương Quý Ngọc 07/6/1996 049096014137 Chỉ huy nổ 
mìn

Ks kỹ thuật mỏ Công ty cổ phần Minh Đạt
Người quản 
lý VLNCN Khá

62 Trần Văn Phương 22/6/1972 038072048651 Thợ mìn Sơ cấp nổ mìn Công ty TNHH ĐT kiến 
trúc xây dựng Phúc Hưng Thợ nổ mìn Trung 

bình

63 Hồ Đức Hưng 11/2/1995 040095018890 Người phục 
vụ

Sơ cấp nổ mìn Công ty TNHH ĐT kiến 
trúc xây dựng Phúc Hưng

Người phục 
vụ

Trung 
bình

64 Hoàng Vũ Lập 20/01/2004 014204002977 Người phục 
vụ

Sơ cấp nổ mìn Công ty TNHH ĐT kiến 
trúc xây dựng Phúc Hưng

Người phục 
vụ

Trung 
bình

65 Nguyễn Văn Long 21/09/1980 040080009909 Thợ mìn Sơ cấp xây dựng 
giao thông

Công ty TNHH Xây dựng 
Long Minh Quân

Thợ nổ mìn Khá

66 Nguyễn Văn Ngoan 22/4/1994 040094022467 Thợ mìn Sơ cấp xây dựng 
giao thông

Công ty TNHH Xây dựng 
Long Minh Quân

Thợ nổ mìn Khá
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TT Họ và tên Ngày, tháng 
năm sinh

CCCD/hộ 
chiếu Chức danh Trình độ chuyên 

môn Đơn vị công tác Đăng ký (2) Xếp loại

67 Hồ Sĩ Khoa 26/11/1990 040090046529 Thợ mìn Sơ cấp xây dựng 
giao thông

Công ty TNHH Xây dựng 
Long Minh Quân

Thợ nổ mìn Khá

68 Phạm Văn Dũng 12/05/1990 037090006616 Thợ mìn Sơ cấp Khoan nổ 
mìn

Công ty TNHH MTV Nam 
Ninh Bình

Thợ nổ mìn Khá

69 Lo Văn Pồn 08/08/1992 040092013715 Thợ mìn Sơ cấp Khoan nổ 
mìn

Công ty TNHH MTV Nam 
Ninh Bình

Thợ nổ mìn Khá

70 Hồ Văn Ví 26/10/1997 049097010688 Thợ mìn Sơ cấp xây dựng 
giao thông

Công ty TNHH Đăng Phát 
Thịnh

Thợ nổ mìn Khá

71 Trịnh Tuấn Anh 17/11/1991 051091001057 Thợ mìn Sơ cấp xây dựng 
giao thông

Công ty TNHH Đăng Phát 
Thịnh

Thợ nổ mìn Khá

72 Ninh Trung Tuấn 7/5/1981 038081022770 Thợ mìn Sơ cấp nổ mìn Công ty TNHH Quảng 
Thanh Tín Thợ nổ mìn Khá

73 Ninh Trọng Linh 10/10/1986 038086049426
Chỉ huy nổ 

mìn
CĐ công nghệ hóa 

dầu

Công ty TNHH Quảng 
Thanh Tín Chỉ huy nổ 

mìn Khá

74 Nguyễn Danh Hiệp 13/9/1983 038083015284 Thợ mìn Sơ cấp nổ mìn Công ty TNHH Quảng 
Thanh Tín Thợ nổ mìn Khá
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